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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
      Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau: 
Câu 1. Biểu hiện nào sau đây là bạo lực tinh thần? 
A. Đánh bạn vì mâu thuẫn cá nhân.               B. Chế giễu, bắt nạt bạn trên mạng xã hội. 
C. Cố ý chặn đường để đòi tiền.                    D. Nhốt bạn trong nhà vệ sinh để đe dọa. 
Câu 2. Biểu hiện nào sau đây là bạo lực thể chất? 
A. Chế giễu, trêu chọc ác ý.                           B. Túm tóc, tát bạn. 
C. Tẩy chay bạn học yếu.                               D. Thường xuy so sánh, hạ thấp giá trị của bạn. 
Câu 3. Bạo lực học đường có thể xảy ra ở đâu? 
A. Chỉ ở ngoài trường học.             B. Trong trường học, trên mạng xã hội, hoặc trên đường đi học. 
C. Chỉ ở nhà.                                   D. Chỉ ở thư viện. 
Câu 4. Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường? 
A. Tranh cãi với nhau trong cuộc họp của lớp.  B. Dùng dao đe dọa bạn học. 
C. Khuyên bạn không nên đánh nhau.                D. Báo cáo với giáo viên về sự việc xảy ra trong 
lớp. 
Câu 5. Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của bạo lực học đường? 
A. Cô lập bạn cùng lớp.                                   B. Tâm sự, chia sẻ khi bạn cùng lớp có chuyện buồn. 
C. Gây gỗ, đánh nhau với các bạn cùng lớp.   D. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn học. 
Câu 6. Hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và 
pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội là nội dụng của khái niệm 
nào dưới đây? 
A. Phòng, chống bạo lực học đường.                B. Quản lí tiền. 
C. Tệ nạn xã hội.                                               D. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. 
Câu 7. Tệ nạn xã hội phổ biến không bao gồm:  
A. ma túy.        B. cờ bạc.               C. mê tín dị đoan.             D.  nói chuyện riêng trong giờ học.  
Câu 8. Em tán thành với ý kiến nào sau đây? 
A. Dùng thử ma túy một lần thì cũng không sao. 
B. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy. 
C. Thấy người buôn bán ma túy nên lờ đi, coi như không biết. 
D. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác. 
Câu 9. Theo quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống tệ nạn xã hội, hành vi nào dưới 
đây bị nghiêm cấm? 
A. Tổ chức các hoạt động văn hóa lành mạnh.      B. Buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy. 
C. Tham gia các câu lạc bộ thể thao.                      D. Học tập nâng cao kiến thức. 
Câu 10. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội sẽ bị xử lý theo 
A. quy định của pháp luật.                                      B. quy định của địa phương. 
C. nội quy của cơ quan trường học.                        D. quy ước của làng xã. 
Câu 11. Pháp luật không nghiêm cấm hành vi nào dưới đây? 
A. Hành nghề mê tín, dị đoan.                                 B. Mua bán trái phép chất ma túy. 
C. Tổ chức cho trẻ em vui chơi lành mạnh.             D. Đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 
Câu 12. Việc phòng, chống tệ nạn xã hội được quy định trong văn bản pháp luật nào dưới đây? 
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Nhận xét 



A. Luật Lao động năm 2020.                                               B. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 
C. Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).   D. Luật căn cước năm 2023. 
 
 
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) 
Câu 1 (2,5 điểm). Đọc thông tin sau : 
       Bạn Q (học sinh lớp 7) thường xuyên trốn học đi chơi game. Một lần, Q làm quen với nhóm 
thanh niên xấu ở quán net, bị họ dụ dỗ hút thử thuốc lá có tẩm chất gây nghiện. Dần dần, Q nghiện 
ma túy và bắt đầu ăn cắp tiền của gia đình để thỏa mãn cơn nghiện. 
       Câu hỏi: Em hãy giải thích nguyên và nhân hậu quả (đối với bản thân, gia đình và xã hội) của 
tệ nạn xã hội trong trường hợp trên. 
Câu 2 (1,5 điểm). Theo em, việc quản lí tiền có ý nghĩa gì trong cuộc sống? 
Câu 3 (3,0 điểm). Trường của bạn C tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho mọi người. 
Tuy nhiên, bạn C lại cho rằng việc tuyên truyền phòng, chống ma tuý là trách nhiệm của người lớn, 
học sinh không cần tham gia. 

a. Em có đồng tình với suy nghĩ của bạn C không? Vì sao?  
b. Nếu là bạn của C, em sẽ làm thế nào để giúp bạn C hiểu được trách nhiệm của mình trong 

phòng, chống tệ nạn xã hội? 
-Hết- 


